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Loi noi dau

TCCS 02: 2026/XXX do Vién Thuy cong thudc Vién Khoa hoc
Thuy loi Viét Nam bién soan, B Nong nghiép va Phat trién ndng
thon d& nghi, Tong cuc Tiéu chuan Po luong Chéat luong tham

dinh, Bo Khoa hoc va Céng ngh¢ cong bo.
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Cong trinh thity loi — Cir van thép chong thim cho ddp vira va nhé — Thi

cong va nghiém thu

Hydraulics Structures — Impermeability steel sheet pile for small and medium

height dam — Construction and acceptance

1 Pham vi ap dung
Tiéu chuan nay quy dinh cac yéu ciu k¥ thudt trong cong tac thi cong va nghiém thu cir van thép chong

tham cho cong trinh thuy loi 1a dap dat vira va nho.
2 Tai liéu vién dan
Céc tai liéu vién din sau day rat can thiét cho viéc ap dung tiéu chuin nay. Dbi véi cac tai liéu vién dan ghi

nim cong bo thi ap dung phién ban duge néu. P6i voi céc tai liéu vién dan khong ghi nim cong bo thi ap

dung phién ban méi nhat, bao gdm ca cac sira d6i, bd sung (néu cb).
TCVN 3255, An toan né - Yéu cau chung

TCVN 4055, T6 chire thi cong;

TCVN 4447, Cong tac dat - Thi cong va nghiém thu

TCVN 5308, Quy pham k¥ thuat an toan trong xay dung

TCVN 8297, Cong trinh thity loi — Dap dat dam nén — Thi cong va nghiém thu
TCVN 9394, Bong ép coc — Thi cong va nghiém thu

TCVN 9398, Cong tac tric dia trong xdy dung cong trinh - Yéu cu chung
TCVN 9685, Coc van thép can nong

TCVN 9686, Coc van thép can nong han dugc

TCVN 12634, Cong trinh thity lgi — Cir chdng thim — Thi cong va nghiém thu
JIS Z 3211, Cac dién cuc duoc che phu cho thép cacbon thap, thép cudng do cao va thép chiu nhiét do thap

JIS Z 3312, Déy diic cho MAG va MIG han thép cac bon thép, thép cuong do cao va thép chiu nhiét do thip
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JIS Z 3313, Déy 15i trg rung cho han hd quang kim loai trong méi trudng khi cho thép cac bon thap, thép cuong do
cao va thép chiu nhiét do thap

JIS Z 3351, Day dic cho han hd quang chim bang thép cacbon va thép hop kim thap
JIS Z 3352, Cac chit thong luong cho han hd quang va han dién cuc dudi 16p thude
JIS Z 3801, Tiéu chuan ky thuat han thii cong

JIS Z 3410, Phéi hop Han - Nhiém vu va Trach nhiém

JIS Z 3841, Tiéu chuan ky thuat han ban tu dong

JIS G 5102, Tiéu chuan thép duc cho két ciu han

WES 8106, Tiéu chuin chting nhan han cho mong coc

3 Thuat ngir va dinh nghia

Tiéu chuén nay sir dung cac thuat ngit va dinh nghia sau:

3.1

Cir van thép chdng thim (Impermeability steel sheet pile)

Két cu dugc dat thang ding trong than va nén dap dat dé kéo dai duong vién thim cho cong trinh. Ciu tao
ctia cir dang ban co b tri khép ndi am duong dé khi lién két v6i nhau tao thanh tudng chong tham dam bao

kin nuéc theo yéu cau thiét ké. Vat lidu dé ché tao cir bang thép.
3.2
Tuyén cir thiét ké (Specified sheet pile line)

Puong chuan nham xac dinh vi tri cua cur, dugc xac dinh chinh xac bang cach str dung truc trung hoa hoac

vi tri cua cac khoa lién két, tuy thudc vao hinh dang cua ctr.

33

Khép néi cir (Joint of sheet pile)

B phan ndm bén mép cir ¢ nhiém vu lién két cac don nguyén lién ké, dam bao kin nudc.
34

Phuwong phap ha cir Press-in (Press-in sheet piling)

Mot phuong phap va ki thuat thi cong dugc sir dung dé ha cir vao nén dat bang cach tac dung tai trong tinh,
thudng 1a bang kich thuy luc. Phan lyc ¢ thé nhan duoc tir trong luong hodc bang luc khang nhd cua cac

ctr lién ké dang duoc ép xudng hodc da dugc thi cong.
3.5

Khoan 16i dong thoi (Simultaneous inner augering)
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Mot bién phap hd trg ha cir nhim khoan cat phan d4t da clmg trong long cir van nham giam sirc khang
xuyén ciia coc, giup viéc ha cir dé dang hon.

4 Quy dinh chung

4.1 Thi cong cir chong tham cho dap dét can tudn theo hd so thiét ké va chi dan ki thuat thi cong duoc
duyét, trong d6 bao gom: dir liéu vé bé tri cac cong trinh hién c6 va cong trinh ngam; dudng cap dién cé chi
dan d6 sau lép dat duong day tai dién va bién phap bao vé chiing; danh muc cac may moc, thiét bi; trinh tu
va tién do thi cong; cac bién phap dam bao an toan lao dong va vé sinh moi truong; ban vé bd tri mat bﬁng
thi cong ké ca dién nudc va cac hang myc tam thoi phuc vu thi cong. Nhitng hang muyc thi cong va nghiém
thu khong dugc quy dinh trong tiéu chuin nay dugc thyuc hién theo cac tiéu chuin hién hanh khéac va theo

dung chi dan trong Ho so thiét ké ban vé thi cong.

4.2 Chi dugc phép thi cong cir dai tra khi c6 két qua thi cong cir thir nghiém.

4.3 Thiét bj thi cong khong gy rung chin va khong anh huong t6i 6n dinh cta dap.

4.4 Trudc khi thi cong ha cir chéng thim, nha thiu x4y dung phai 1ap thiét ké t6 chirc thi cong
Trong thiét ké bién phap thi cong ha cir chdng tham, can c6 cac nodi dung sau:

- Pinh tuyén cir chéng tham phai trén myc nude thi cong;

- Chon phuong tién, thiét bi ha ctr, bd tri mat béng thi cong phu hop;

- Trinh tu ha;

- Nhitng bién phéap bao dam do chinh xéc trong qua trinh ha cur;

- Bao dam do clmg ctia két ciu va khong bién dang va hu hong trong qué trinh ha ctr hodc t6 hop di chuyén

clr vao vi tri thiét ké, cling nhu dam bao d6 bén virng va 6n dinh cta toan bo cong trinh;

- Bao dam su ddng bo trong sudt qué trinh thi cong ha ctr, tao khéa lién két ¢ dinh;

- Bao dam chi tiéu thiét ké cuia dat dap xung quanh cir véi dat dap hién trang;

- Bién phap kiém tra, giam sat qua trinh ha cir; d6 Itin nén dat, bién dang nén dt va do rung dong;

- Phuong 4n bao dam an toan lao dong va vé sinh méi truong xung quanh, bao gém ca tinh tham my.

4.5 Khi chon cac loai may, ky thuat, thiét bi ha ctr, cAn tuan theo bién phap k¥ thuat thi cong va bién

phap té chirc thi cong da l4p va chi ¥ dén nhitng van d& sau:
- Hinh dang, kich thudc cong trinh;

- Két cAu chdng thdm cua dap hién trang;

- Piac diém va diéu kién cua nén dap;

- Pic diém cta khu vuc thi cong;

- An toan trong qua trinh thi cong.
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4.6 Trong dicu kién han ché mat bang thi cong, nén dap co dia chat phuc tap (dat cimg, cudi soi...),
khong cho phép tao rung chin khi thi cong nén lwa chon giai phap ha cir bing phuong phap nén ép Press-in
6 thé két hop khoan dan dé thuan loi thi cong dong thoi co gidi hoa dong b ddy chuyén cong nghé thi

cong ha cur.

5 Cong tac chuan bi thi cong

5.1  Yéu cau chung: Cong tac chuan bi thi cong phai tudn thi cic yéu cau k¥ thuat quy dinh trong TCVN
4055, TCVN 9394, TCVN 12634 ngoai ra can dam bao cac yéu cau ki thuat dudi ddy cua tiéu chun nay.
5.2 Tru6c khi thi cong cir, nha thau xay dung phai hoan thanh cac cong tac chuin bji gdm mot s hodc
toan bd cac van dé sau:

a) Nghién ctru diéu kién dia chat cong trinh cua than dap va dia chit thiy vin, chiéu day, thé nam va dic
trung co 1y ctia nén dap; nghién ciru dudng vao va duong di trén dinh dap; nghién ctru myc nude giir hién
trang cua déap; nghién ciru diéu kién l1am viéc an toan on dinh cua dap ;

b) Tham do kha ning c6 cac chudng ngai vat dudi dat dé cé bién phap loai bo chung, sy c6 mit ciia cong
trinh ngim va cong trinh 1an cin dé c6 bién phap phong ngira anh hudng x4u dén chung;

¢) Xem xét diéu kién moi trudong do thi (tiéng 6n va chan dong) theo tiéu chuan méi trudng lién quan khi
thi cong & gan khu dan cu va cong trinh c6 sén;

d) Lam duodng tam, kho bai, 14n trai phuc vu thi cong. Ap luc dat do may moc, thiét bi thi cong tao ra
thuong trong pham vi tir 0,05 N/mm? dén 0,15 N/mm? nén mit bang cong truong can dugc chuan bi dé
chiu dugc ap luc nay;

e) Kiém tra chimg chi xuat xudng cua cir, kich thude thuc té; sap xép cir trén miat bang va danh s thir tu
lén than cur; cac thanh ta vet nén duoc dat cach nhau mét cach thich hop dudi cac coc cu dé bao vé khoi bi
bién dang ; chiéu cao cac cir chat chong 1én nhau dugc xac dinh phi hop voi kha ning chiu luc cia dat nén
va diéu kién cta khu vuc xung quanh ;

f) Kiém tra, hiéu chinh may moc, thiét bi ha cir va cac dung cu phu trg khac trudc khi bét dau hoat dong va
bb tri dung vi tri xac dinh trong diy chuyén t6 chirc thi cong. Ngudi sir dung thiét bi phai c6 k¥ ning duogc
dao tao riéng ddi voi su hoat dong ctia may moc, thiét bi va su an toan duge dam bao do cac ky su chiu
trach nhiém kiém tra va bao tri.

g) Lép dat, kiém tra san dao, tru d& va gia do phuc vu thi cong, kiém tra cac bién phap dam bao an toan lao

dong va v€ sinh moi truong.

5.3 Phan thi cong trén can

5.3.1 Trudc khi thi cdng phai tién hanh xac dinh pham vi mat br:ing xay dung, nhan ban giao méc, dinh vi
tim tuyén cong trinh theo ho so thiét ké.

5.3.2 Céc cong trinh tam (kho xwong, 14n trai, bai vat liéu) nén bd tri bén ngoai pham vi c6 kha ning gay

mat an toan. Trong trudng hop mit bang thi cong chat hep c6 thé sir dung tam thoi dién tich cong trinh
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chinh nhung phai dam bao két thiic sir dung cong trinh tam trudc khi xdy dung phan hang muc cong trinh

tai vi tri d6. Cao do nén cong trinh tam phai dam bao khong bi ngap nudc trong sudt thoi gian thi cong.

5.4 Phan thi cong duéi nuée

5.4.1 Trudc khi thi cong phai tién hanh ra phé vat can, chudng ngai vat, xac dinh pham vi dam bao an toan

khi thi cong dudi nudc.

5.4.2 Pham vi khu vuc cong trinh thi cong dudi long hd phai duoc bo tri hé théng cap bao v¢ an toan, co

bién bao, chi din va phan ludng tau thuyén qua lai (néu co) trong subt qua trinh thi cong.

5.4.3 Mit bang tap két may moc, thiét bi dudi nude duoc bd tri gan khu vuc thi cong va phai dam bao an
toan, khong anh huong dén ludng giao thong thity hodc qué trinh 1iy nudc, két cau hién trang ctia ho trong

qua trinh thi cong.
6 Cong tac do dac trudc, trong va sau khi thi cong

6.1 Viéc lap mang ludi do dac phai dugc xem xét thich hop véi hién trang khu vuc thi cong. Trudc khi 1ap
mang ludi do dac phai dat it nhét 2 mdc chuin bﬁng bé tong trén bo, tai vi tri on dinh, d& quan sat, it anh
hudng boi cac hoat dong xung quanh, tir cac diém do6 c6 thé xac dinh duogc tim tuyén, kiém tra vi tri két cAu

trong suot qua trinh thi cong. Moi mang ludi do dac déu phai can ctr vao cac moc chuan do.

6.2 Toan bo ban v& thiét ké mang ludi do dac do to chirc tur van thiét ké 1ap phai dugc chuyén giao bang
vin ban cho bén nha thau xay dung tiép nhan va dinh vi két cau cong trinh. Bién ban nghiém thu mang ludi
do dac phai c6 so hoa mat béng vi tri coc tiéu, coc mde khu vue xay dung cong trinh, dang va do sau chon

coc, toa dd coc, ky hiéu va cao dd moc trong hé thong toa do va cao dd nha nudc.

6.3 Trong qua trinh thi cong can phai thuong xuyén kiém tra vi tri ciia tim tuyén cir chdng tham va do dac

bién dang ctia dép.

7 Kiém tra chit lwgng cir trude khi thi cong

7.1  Chit lwgng cir

7.1.1 Cir chéng thim phai 1a cir chwa duge st dung, dam bao yéu cau k¥ thuat trong hd so thiét ké.

7.1.2 Kiém tra chung chi Xuét xudng, ching chi kiém tra chét lugng, thi nghiém mau vat liéu cu, kich
thudc hinh hoc, dung sai, khéi lwong don vi, cac tiéu chi chdp nhan hinh dang cta cir theo tiéu chuin cta

nha san xuét, dbi chiéu vé6i yéu cau cua thiét ké.

CHU THICH: S6 lugng can kiém tra khong it hon 2% dbi v6i cac loai cir ché tao san.

7.2  Bao quan va xit ly cw/Storage and handling of piles

a) Bao quan va xir 1y cir dam bao khong 1am hong déang ké do thang, khoa lién két va 16p phii ciia cir.

b) Bao quéan va xtt 1y cir theo hudng dan ctia nha san xuét.

¢) Bao quan cir diing cach dé dé dang nang 1én theo quy trinh thi cong.
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d) Bao quén céc cir c6 trat ty bang cach phan chia theo loai, vét lidu va kich thudc, ¢ dan nhan...

e) Bao quan cir bang 16p phi chdng an mon va chira khoang tréng cho phu hop.

f) Khi bao quan cic bo cir, hily phan bo sd lwong va vi tri clia cac miéng dém cé can nhic dén chiéu dai va
do cung cua vat liéu, dé coc khong bi udn cong bdi chinh trong lugng cua cur.

g) Bao quan cir diing cach dé dé dang nang 1én theo quy trinh thi cong.

8 Yéu cdu k¥ thuat thi cong

8.1 Yéu ciu chung

8.1.1 Trudc khi thi cong cir chéng thim phai dinh vi tim tuyén cir bang méy kinh vi hodc may toan dac.

8.1.2 Cong tac thi cong cu chéng thadm phai c6 hé san dao dinh vi phuc vu thi cong, trong truong hop mat
bang thi cong chit hep thi c6 thé sir dung phuong phép thi cong Press —in. Trong qué trinh thi cong ctr, cao
dd dinh thanh cur da thi cong trude d6 phai duoc kiém tra lién tuc va dam bao khong bi dich chuyén. Khi
khong ¢ yéu cau cu thé trong ho so thiét ké, co thé sir dung phuong an neo cir 1én hé san dao dé theo ddi

va khong ché cao d¢ dau cur.

8.1.3 Hudng thi cong cir chong thdm nén Iya chon hop 1y dé giam thiéu s6 diém hop long cir. Trudng hop
khong c6 yéu cau cu thé, tuyén cir chdng tham co thé thi cong thanh timg phan nhung phai dam bao cac

thanh ctr ngam moc khoa lién tuc voi nhau va dugc sy dong y ctia tu van thiét ké.

8.1.4 Khi hang cir chéng tham duoc sir dung du6i dang ndi cac thanh cir van thép (doan ndi gin lién dé két

ndi chiing véi nhau, theo tiéu chudn TCVN 9686), doi hoi d6 chinh x4c trong xay dung; t6i da 02 mbi ndi.
8.2 Vin chuyén va ning ha cir

8.2.1 Bdi véi van chuyén cir van thép: Chiéu dai ctia phuong tién van chuyén phai pht hop voi chiéu dai
ciu kién van chuyén. Néu van chuyén bang duong bo thi chidu dai phan thira khéng vuot qua chidu dai cho
phép theo quy dinh luat giao théng dudng bd hién hanh. Néu van chuyén bang dudng thiy, toan b than cir

phai dugc nam gon trong phuong tién van chuyén va dugc che chan can than.

8.2.2 Céc don nguyén clr duc san khi chuyén tir noi san xuat dén noi lap ghép can tranh dé hu hong. Pon vi
san xuat c6 trach nhiém cau, x€p cac cau kién lén phuong tién van chuyén khi xuat xuong san pham. Nha

thau c6 trach nhiém nghiém thu, ti€p nhan, cau xép cau kién va bao quan trén cong truong.

8.2.3 Bdc, xép cac don nguyén cir diic sin 1én phuong tién van chuyén hay ké xép trén cong trudng phai
theo dung so d6 giang néo méc cau di chi dan trong thiét ké t6 chuc thi cong. Viée xép dit phai dam bao

dung trinh tyr va vi tri quy dinh trong thiét ké cling nhu huéng dan ctia don vi san xuét.

8.2.4 Cac don nguyén cir can duge ké, tua trén cic tim dém, chén, 16t chuyén dung bang g va phai dat
dung vi tri duge quy dinh theo quy trinh ké xép san phiam cua nha san xuit. Chiéu cao gdi ké phai cao hon
moc ciu. Trong moi truong hop, khong duge ddp ngang moc cau cia cir dé ké xép cau kién. Chiéu dai gbi
ké phai thira ra ngoai canh céu kién it nhat 1a Scm. Khi xép nhiéu don nguyén cir chong 1én nhau, phai xép

cac don nguyén co6 cung chi€u dai va cac goi ké phai dat cing mdt diém theo chi€u thang diung.

10
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8.2.5 Chiéu cao xép chdng cac 16p ciu kién duge xac dinh theo diéu kién ky thuat va didu kién an toan, va

dugc chi dan trong thiét ké t6 chirc thi cong.

8.2.6 Chiéu rong 16i di giita cac chong khong nho hon 0,7m. Khoang cach giita cac chong ké nhau khong

nho hon 0,2 m.
8.3  Thi cong ndi va cit cir

8.3.1 Trong qua trinh thi cong, khi cir khong thé van chuyén dén cong truong theo mot doan chiéu dai lién

tuc, cur s€ dugc chia nhd va ghép ndi tai noi thi cong.

8.3.2 Lua chon cac phuong phap mdi ndi cir van thép phu hop vai diéu kién thi cong va cac diéu kién khac
nhu kha niang chiu lyc khi lam viéc, c6 thé tham khao phu luc E. Viéc ndi ctr duoc thyuc hién dé duy tri lién

két thang ctia khoa lién két, ddm bao hi¢u qua thi cong. S6 moi noi cur khong qua 02 moi noi.

8.3.3 Khi sir dung phwong phap han cho ctr ndi thi cir chéng thim 14 cir can nong han dugce duge theo

TCVN 9686 va chon que han c6 xét dén vat liéu co sé cuia cur van, chiéu day cur van va vi tri han.

8.3.4 Sau khi cir d3 duoc ndi, phai tién hanh kiém tra khong pha hiy tuong Gng véi phuong phap nbi cir.

V6i phuong phap han thi cn kiém tra tryc quan, kiém tra hat tir, kiém tra thdm thiu, kiém tra siéu 4m.

8.3.5 Khi can thiét, phai cit bo dinh cir & cao d6 xac dinh sau khi thi cong. Viéc cét cir phai theo dung quy
dinh trong thiét k&, khong anh hudng dén chat luong cir va lién két clr v6i cac hang muyc khac tham gia

chéng tham cho dap.
8.4 Thi cong thir nghiém

8.4.1 Thi cong ctr thr nghiém nham kiém tra lai diéu kién dja chat cong trinh, chét lugng cur, 0 théng va

kin khit ctia khép ndi tir d6 ¢6 phuwong an lira chon thiét bi va giai phap thi cong cho phu hop.

8.4.2 Trong qua trinh thi cng thir nghiém can theo ddi va xac dinh cac thong s6 nhu ap luc nén ép, x6i
nude. .. (thy thudc vao phuong phap ha cir), toc do ha ctr, ap luc 16n nhat dé 1am co s cho viéc thi cong cir

dai tra.

8.4.3 Cir thir nghiém phai duoc thi cong trén tuyén thiét ké. Clr dung dé thir nghiém kiém tra dugc chon
trong s6 cac don nguyén cir van thép chdng thdm cua dap dat.
CHU THICH:

- C6 thé chon don nguyén cir ctia tuyén chéng thim 1am ctr thir nghiém vé6i didu kién cir phai ¢6 thira cudng do dé chiu dugc
tai trong thi nghiém 16n nhét theo dy kién va phai du bdo trudc chuyén vi cia cir dé khong gy anh huong xau dén két ciu bén trén
cua cong trinh sau nay.

- Cir thir nghiém phai c6 cAu tao, vt liéu, kich thuc va phuong phép thi cong twong tu nhu cir st dung cho cong trinh va cir
thir dai hon 1m dén 2m so v&i cac cir khac duge sir dung trong thyc té thi cong.

8.4.4 Két qua thi nghiém cir van thép chdng tham cho thiy can thiét phai diéu chinh tuyén, chiéu dai, chiéu
day, s luong va phuong phép thi cong cir van thép, viée stra ddi chi sau khi xem xét ddy du cac yéu t6 vé
mit cit cot dja chit trong than va nén dap, diéu kién 16p dét trong tinh toan, anh hudng cua giai phap chéng

tham hién trang, cac van dé méi truong, cling nhu qua trinh thi cong.
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8.4.5 SO lugng cir thir nghiém do thiét ké quy dinh tity theo mirc d6 quan trong ctia cong trinh va su phirc
tap cla diéu kién dia chit nén, loai cir st dung va chét luong san xuét cir tai hién truong, thong thuong
chiém 1% tong s clr nhung t6i thiéu phai thuc hién cho 03 thanh cir lién nhau.

CHU THICH: Trong mét sb truong hop cén thiét, tily theo tAm quan trong ciia cong trinh, mirc d6 phirc tap cuia didu kién dat nén,

kinh nghiém thiét k&, loai cir van sir dung, mirc d¢ rui ro khi thi cong, muc d¢ hoan thién cong nghé cliia nha thau, cac vin dé méi

truong..., $6 lugng cur thtr nghiém nén dugc tang 1én theo s€ do Chu dAu tu va Tu vin giam sat quyét dinh.

8.5 Thi cong ha cir bang phwong phap Press-in
8.5.1 Tong quan/ Overview

- Nhitng quy dinh trong phan nay duoc ap dung dbi voi viée thi cong cir van thép theo phuong phép Press-
in duoc sir dung trong cac diéu kién kho khan (han ché vé khong gian tai noi thi cong, khong xay dung gian
gido tam thoi do khong du khong gian cho can cau va duong van chuyén, trén mai dc hodc mat nude cach
xa dinh dap, han ché tai trong trén dinh dép) cua noi thi cong ma cac phwong phap ha cir truyén thong kho

thuce hién.

- May moc, thiét bi thi cong va ky thuét ép nén lya chon pht hop véi diéu kién dia chat nén, chiéu sau ha
ctr.

- Cong tac ha cir dat dén do sau yéu cau doi hoi phai lwa chon phuong phap ha cir thich hop, duoc thyc hién
v6i su kiém soat quy trinh phit hop ciia ngudi van hanh.

- Dé tién hanh ha cr modt cach hiéu qua va chinh xac, lyc ép tac dung l1én dau coc, do théng dirng cua cot

dan bd tri & dau ciia may ép cir va strc khang xuyén cia clr phai duge cang bang thich hop.
8.5.2 Lua chon phuong phap thi cong ha clt/ Selection of piling methods

- Dya vao loai cur, kich thudc mat cat ngang va chiéu dai xuyén cua cu trong hd so thiét ké, xac dinh duoc
phuong phap thi cong ha cur thich hgp, pham vi ap dung ctia k¥ thuat ép dugc can cir dac tinh cuong d6 cua
dat nén va do day cta 16p kho xuyén nhét trong nén dét nhiéu 16p. C6 thé tham khao muc D2.

8.5.3 Thi cong ha cu

a) Tap hop cir, can ciu, may ép (robot ép cir) va cac thiét bi khac vé vi tri thi cong,

b) Cau clr dit vao vi tri may ha cir. Dung qua roi hodc may laser dé cin chinh cho cir thang ding theo
phuong.

¢) May ha cir cho ctr xudng tir tir dén chiéu sau thiét ké, trong qua trinh ha cir can thyc hién thao tac chuyén
dong 1ap hudng 1én va hudéng xudng thich hop cua cir ép dé tang do chinh xac va cai thién hiéu qua ha ci.
Cir khong duge vat mép hodc cit bd mot doan dé giam thiéu bi tach khop ndi trong qua trinh ha cu.

d) Thiét bj ép tira vao chan dé (ddi voi 3 thanh cir dau tién), con cac cir con lai, thiét bi ép tua vao cac cir di
ép. Chu y luc ép cu phai 16n hon trong lugng ciia may ha ctr.

e) Ep xong don nguyén ctr s6 1 s& chuyén sang don nguyén cir s§ 2 vao thao tic nhu don nguyén ctr sd 1,
cha ¥ khép nbi ciia don nguyén cir tiép theo phai dwgc 16ng vao khép ndi ciia don nguyén cir trude do.

Thuyc hién tuan ty dén hét tuyén cur.
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f) Can xem xét van dé moi trudng trong qua trinh thi cong
- Tiéng 6n, rung dong va khi thai.
- Nudc thira : viée st dung nude dé ho tro ha cur trong nén dat gém téng dét it thAm, nude thai tir chan cir
can duoc thu vé cac ranh dao, sau d6 xir 1y bang ling cat, nude duc...dap tng cac quy dinh vé mdi truong.
Néu nuéc thira 16n hodc kho b tri xir 1y thich hop tai cong trudng thi lwong nudc thira dugc xir Iy nhu chat
thai xay dung.
- Anh huéng dén giao thong va cong dong : trong qua trinh thi cong can co bién phap can thiét dé khong

gy anh huong dén giao thong va cong dong.
8.5.4 Thi cong ép clr ban dau

a) Lya chon vi tri ép ban dau ¢ thoi diém chua c6 coc ha sdn sao cho di mat b?mg dé may ha cur Press-in
trén bé phan luc dé ép cir, dong thoi nén dat phai dam bao bé phan lyc khong bi lun hodc nghiéng. Néu nén
dat khong dam bao phai c6 bién phap ting st chiu tai cia nén.

b) Khi thi cong ép cir ddu tién, can dam bao.

- Duy tri d6 thing dimg dé dam bao cac cir khong bi 1éch theo phuong doc hoic phuong ngang so véi
dudng tham chiéu d6 nghiéng. Khi cir ¢6 ddu hiéu nghiéng phai ding thi céng, nhé cir, diéu chinh vé

phuong thang dtng va thi cong lai.
8.5.5 Thi cong cac truong hop dic biét

a) Thi cong tuyén cong

Trong trudng hop ha coc van theo tuyén cong, ban kinh téi thiéu Rmin cia tuyén cong bi anh hudng boi
chiéu rong va goc xoay cho phép cua khéa lién két trén mdi doan coc van Rmin = 360/a x W/ 27

If the piling is performed along the expected curve, its minimum radius Rmin is affected by the width and
allowable rotation angle of the link on each sheet pile with Rmin = 360/a. x W/ 21

Rmin: Ban kinh dudng cong téi thiéu,

a: Goc xoay cho phép cua khoéa lién két trén mdi doan coc van (do),

W: Chiéu rong cia modi doan coc van.

b) Thi cong goc

Trong trudng hop tuyén cir bi gap khuc thi can ép thém coc van thép theo huéng mdi va hudng nguoc lai

dé hd tro may ha coc.

8.6  Thi cong cir tai cac vi tri ndi tiép

8.6.1 Cac vi tri ndi tiép bao gém: ndi tiép gitra twdng cir chdng tham véi vai dap; ni tiép twdong cir mang
cong trinh véi két cau ndi tiép bo.

8.6.2 Khi thi cong can chu y dinh vi va dat trudc thanh ctr & cac vi tri nay dé lién két véi cir vai dap déng
thoi ¢ thé st dung cac vach ngin dit sin dé rot vat liéu chdng thdm, tham khao Phu lyc F.

9 Kiém tra chit lwong thi cong va nghi¢m thu

9.1 Yéu ciu chung
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9.1.1 Cir dung ching loai, kich thuéc hinh hoc, chiéu dai theo hd so thiét ké.

9.1.2 Bién phap, thao tac, thiét bi va trinh ty thi cong phai tuan thi theo hd so thiét ké, dam bao an toan.
9.1.3 Tuyén cir phai thang, sai s6 nam trong pham vi cho phép quy dinh trong ho so thiét ké.

9.1.4 Lién két kh6p ndi cir theo phuong ding phai lién tuc, dam bao yéu cau chong tham theo thiét ké.
9.1.5 Dat nén xung quanh, miii va dinh clr phai dat dung trong kho (ykrx), 46 chat (K) va d6 bén thim
tuong ung véi loai dat theo yéu cau cua thiét ké khi sir dung phuong phap ha cir bang hd trg khoan dan. C6
thé st dung 16p chuyén tiép giita cir va dat hién trang sao cho dam bao diéu kién thim va diéu kién 6n dinh
cua dap.

- Trude khi dap dat xung quanh cir, nha thau xdy dung phai t chirc thi nghiém dam nén hién trudng ddi
véi dat dap dé xac dinh toi wu cac thong sé ddm nén, bao gdm: Chiéu day 16p rai (trudc khi dam), sé 1an
dam dé dat dung trong kho thiét ké, 46 4m thich hop nhét;

- Sau khi thi cong dép dit xung quanh ctr, tién hanh 1y mau thi nghiém kiém tra dung trong dat dip, do
chit ctia dat xung quanh ctr.

S6 lugng 14y mau dit : theo mit cat ngang dap ti thiéu 03 mau, tir trén xudng dudi xung quanh cir ¢t 2m
ldy 01 mau; theo chidu doc dép c&r 15m — 20m trong pham vi tuyén cir tién hanh 14y miu theo mat cat
ngang dap.

9.2 Kiém tra vin chuyén va ning ha cir

9.2.1 Kiém tra cac tai liéu ching minh cac thiét bi bdc xép, van chuyén va nang ha cur du tai trong thiét ké
va dang trong thoi gian hoat ddng cho phép ciia don vi kiém dinh.

9.2.2 Kiém tra cong tac van chuyén hay ké xép trén cong trudong phai theo dung so d6 giang néo méc céu
da chi dan trong thiét ké t6 chirc thi cong.

9.2.3 Kiém tra viéc xép dit phai dam bao dung trinh tw va vi tri quy dinh trong thiét ké ciing nhu hudng
dan cua don vi san xuét.

9.2.4 Hinh dang bén ngoai ctia ciu kién khong duoc bién dang, sirt mé qua gidi han cho phép, khop cir phai
dam bao kich thude hinh hoc theo thiét ké, khong bi cong vénh.

9.3 Kiém tra nghiém thu thi cdng cir thir nghiém

9.3.1 Kich thudc, hinh dang, vét liéu va cac thong s6 k¥ thuat khac cta cir thir nghiém phai dong nhét voi
thong s6 k¥ thuét cta tuyén cir dai tra.

9.3.2 Vj tri cir thir nghiém nén nam trén tuyén hoic tai noi gan nhit véi tuyén thi cong dai tra.

9.3.3 Thi cong cir thir nghiém phai do can bd k¥ thuét c6 trinh dd chuyén mén va kinh nghiém truc tiép chi
dao. Céc can bd van hanh thiét bj va theo doi qua trinh thir can dugc huin luyén va dao tao.

9.3.4 Viéc thi cong cir thir nghiém phai tuan thi theo dé cuong duoc thiét ké chip thuan. Noi dung dé

cuong can dé cap dén cac diém cu thé sau:
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a) Bic diém cong trinh xdy dung;

b) Pic diém dat nén cia khu vuc xay dung va tai dia diém thi nghiém;

¢) Bic diém cir thi nghiém (s6 luong, chung loai, kich thudc, stc chiu tai);
d) Bién phap thi cong cir;

e) Tai trong thi nghiém va chuyén vi dau cir 16n nhat theo duy kién;

f) Phuong phép va quy trinh gia tai;

) Yéu cau vé thiét bi thi nghiém;

h) Dy kién thoi gian, tién d6 va to chirc thuc hién thi nghiém;

i) Cac yéu cau can thiét khac.

9.3.5 Cur thir nghiém dugc dong sao cho cao trinh dinh ctr cao hon mat d4t ty nhién hodc mat nudc tdi thiéu

0,70m dé thuan tién cho cong tac kiém tra.

9.3.6 Kiém tra tdc do ha cir khong vuot qua Scm/s; bién dang dau ctr; vét nut dé danh gia lya chon thiét b

ha cir voi cong suét phit hop. Tir d6 kién nghi cong suét thiét bi va bién phap hd trg khac dé khic phuc.

9.3.7 Kiém tra sy rung dong va danh gia mic d6 anh hudng vdi cac cong trinh 1an cén hay cac két cau hién

trang can bao vé.
9.4 Kiém tra nghi¢m thu thi cong cir chéng thim

9.4.1 Kiém tra cac thiét bi nén ép ha cir theo cac khuyén cao ciia nha san xut. Nha thau xdy dung c6 thé
Ira chon thiét bi nén ép ctr phu hop (tham khao Phuy lyc D). Thiét bi ha ctr phai duoc kiém dinh truée khi
thi cong.

9.4.2 Nghiém thu cong tac thi cong dong cir chéng thdm tién hanh dua trén co so cac hd so sau:
a) Ho so thiét ké duoc duyét;

b) Bién ban nghi¢m thu tric dac dinh vi tuyén cur chéng tham;

¢) Chirng chi xuat xuong cta ctr;

d) Nhat ky nén ép ctr va bi€n ban nghiém thu tirng thanh cur;

e) Ho so hoan cong c6 thuyét minh sai 1éch theo méat bang va chi€u sau cung cidc don nguyén cur bo sung

(néu c6) va cac thay ddi thiét ké di dwoc chap thuan.
9.4.3 Do ho khop ndi/ Joint clearance:

Tat ca khop ndi ctia cac thanh cir phai duoc khép, sai sb cho phép ciia khép ndi duge quy dinh béi nha san

xuat ché tao.

9.4.4 Do 1éch so voi vi tri thiét ké cua tuyén cur trén mat br:ing khong dugc vuot qua tri s6 néu trong Bang 1

hoic ghi trong thiét ké.
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Biang 1- Yéu ciu thi cong va nghi¢m thu cir chdng thim

Yéu cau ky thuit Sai s6 cho phép Doi tuong kiém tra Cich thirc kiém tra
o . . Thanh cir du tién va
1. Sai s6 cho phép v&é mat bang thanh cir cudi cing cia | Do bang may kinh vi,
tuyen ctr chong tham +3cm mot 1an luan chuyén hé | d6i chiéu moc tuyén va
san dao dan hudng thi cao do
cong
) i ) bo bang may kinh Vi,
2. Sai s0 cho phép vé cao do dinh +5em Tat ca cac thanh ctrsau | két hop thudc thép, ket
cu - khi thi cong hop tho 1dn, doi chieu
moc cao do
3. b6 nghiéng cta thanh ctr so véi o Tét ca cac thanh cirsau | Po bang thudc thép két
2 , <1% S A A .
phuong thang ding khi thi cong hop day doi
4.S6 lugng céc thanh ctr bi sai Tét ca cac thanh cirsau | Pém kiém tra
A I . <25% o
1&ch so v6i murc cho phép khi thi cong

9.5 Cac phuong phap kiém tra chit lwong

9.5.1 Phuong phép kiém tra quan tric truc quan hién truong

- Quan sat tryc tiép bang mét lugng nudc thim qua nén, thin, vai ctia cong trinh ndi tiép véi bo dé danh gia
tryc tiép dong thdm qua hang cir.

- Panh gia chat luong nudc mau sic va ham luong tap chat chia trong dong thim xuyén qua hang cir
chéng thim.

- Po dac kiém tra lan dép phia trude, sau va 1an can hang cir chdng thdm, néu xuat hién hién tuong sut lin
cuc b tai mot sd vi tri hay trén toan tuyén cir c6 thé xay ra hién tuong thim manh va xo6i ngdm qua hang cir
chéng thim.

9.5.2 Phuong phép kiém tra do kin khép ndi

Kiém tra tong thé bing mét thudng cho toan bd tuyén cir sau khi ha coc cir hoan thién. Cac diém phat hién
nghi van, d6 ho 16n s& tién hanh st dung thudc thép vach do dén mm dé do dac kiém tra, dong thoi danh
gia do cong vénh, hu hong ciia khop nbi. Cong tac kiém tra dugc thyuc hién ngay cung thoi diém thi cong va
dua ra phuong an xir Iy cing thoi diém;

Dbi v6i cir co mdi han, can duge kiém tra khong pha hity chup anh birc xa bang tia X va tia gamma theo
TCVN 4395, TCVN 6111 : 1996

9.6 Giam sat thi cong

9.6.1 Nha thau xiy dung phai c6 k¥ thuit vién thuong xuyén theo ddi cong tac ha cir, ghi chép nhat ky ha

cu, 1ap bién ban nghiém thu ¢6 sy xac nhan cda tu vAn giam sat theo mau in san (tham khao Phu luc C).
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9.6.2 Trong trudng hop ¢ cac sy ¢d hodc cir bi hu hong, nha thau xay dung phai bao cho Thiét ké dé co
bién phéap xtr 1y thich hop. Cac su ¢b cin duoc giai quyét ngay khi dang thi céng dai tra, khi nghiém thu chi

can cir vao céc ho so hop 1€, khong cd van dé€ con tranh chap.

10 Céc su ¢b thwong gip va phwong phap khic phuc khi thi cong cir chéng thim
10.1 Sw cb trong qua trinh ning ha van chuyén cir

Trong qua trinh van chuyén, nang ha cir khong tuan thu cac yéu cau ki thuat theo quy dinh tai 8.2 (Véan
chuyén va nang ha cir) va quy dinh tai 9.2 (Kiém tra van chuyén nang ha cir) dan t6i viéc va cham giita cac
thanh cir v6i cac ngoai vat, cir bi nit gdy, moép méo khong dam bao didu kién dé tiép tuc dua vao thi cong.
Dbi voi nhiing thanh ctr nay can kiém tra néu khong dam bao yéu cau ki thuat can loai bé trude khi nghiém

thu cur dua vao cong truong.
10.2 Sw cb trong qua trinh ha cir
10.2.1 Truong hop bi tich, xoin, hw héng khép ndi cir

Khi gip truong hop nay can dimg thi cong, tién hanh nhé cir dé kiém tra nguyén nhan. Néu nguyén nhan la
do cir b xién khi thi cong thi can phai diéu chinh lai hé san dao hd tro, bo gong ctr, dinh vi bing day doi
trude khi ha cir. Néu nguyén nhén 1 do di vét roi vao trong khép ndi cir thi can kiém tra khép nbi cir ctia
cac thanh con lai dam bao sach s& true khi dong. Vi nhimng thanh cir nhu vay can rit 1én ngay khi xay ra
su ¢d néu duge dé thay thé b?mg cac thanh cu khac, déng thoi diéu chinh hé san dao dan hudng, phuong ha
ctr chinh xac trudc khi thi cong thanh cir thay thé. Khi viéc nho thanh cir sy ¢6 khong kha thi thi bién phap
xtr 1y chéng thdm c6 thé sir dung céc giai phap tham khao Phu lyc B.

Xtr 1y khi thanh cir bi tach khép ndi trong qua trinh ha cir hay hop long khi ha cir tir hai phia, gitra hai thanh
ctr luc nay khong con lién két kin nudc din t6i tic dung chong tham ciia hang cir khong duoc dam bao,

bién phép xtr Iy tham khao Phu luc B.

Xtr Iy khi thanh cir gip dia chat bat thudng tai vi tri ddc thu nhu gip vat can ma khong tiép tuc thi cong cir
duogc téi do siu thiét ké thi tién hanh khoan 15i dong thoi qua vat can roi xtr 1y, chi tiét tham khao Phu luc
B. Sau d6 cét dinh thanh ctr su ¢d tai dang cao trinh thiét ké.

Néu toan bo tuyén cir chdng tham déu gip su c¢b khong ha xudng t6i cao trinh thiét ké do diéu kién dia chét
qua cung thi cAn bao cdo chii dau tu dé c6 phuong an thay ddi bién phép thi céng khac cho phu hop véi
diéu kién dia chat khu vyc bd tri cong trinh.

10.2.2 Truwdng hop khi thi cdng cir bi tut qua cao trinh thiét ké

Nguyén nhan c6 thé do gip 16p dat qua yéu hodc cir bi gdy. Néu nguyén nhan 1a gip 16p dat yéu, trong qua
trinh ha ctr phai thudng xuyén quan tric va c6 bién phap neo dau cir & ding cao trinh thiét ké dé dé phong
thanh cir tiép tuc bi lan trong qua trinh thi céng cac thanh cir ké tiép. Néu phat hién cir bi giy, phai tién

hanh nho bo va thay thé bang thanh clr méi dam bao tinh chong thim.
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10.2.3 Truong hop cir déng khong dat dén cao trinh thiét ké/ If a pile does not reach the design depth

Truong hop cir khong thi cong dugc tdi cao trinh thiét ké c6 thé do gip chudng ngai vat hodc clr bi xién
huéng. Trudng hop nay can dimg lai dé xac dinh nguyén nhan. Trong truong hop khéng ha duogc cir can
bao céo chi dau tu, dé xuat voi don vi tu van thiét ké bién phap chéng thim khac.

10.2.4 Trudng hop tuyén cir thi cong bi léch so véi thiét ké

Néu trong qua trinh thi cong phét hién tuyén cir bj dong 1éch so véi tuyén thiét ké can phai dimg ngay dé do
dac, hiéu chinh lai tuyén cho phii hop. Nhiing thanh cir ndo da thi cong léch can phai duoc nho 1én va thi
cong lai dé dam bao ki thuat theo phuong an thiét ké ban dau.

Truong hop tuyén cir thi cong bi léch so véi tuyén thiét ké nhung khong anh huong dén yéu cau chéng
thim ctia hang cir, nha thau can ¢ van ban giri cht dau tu, tw van thiét ké dé xem xét va ra quyét dinh cudi
cung.

10.2.5 Truong hep cir bién dang anh hwéng t6i 6n dinh cia dap dat

Khi str dung phuong phap Press-in hogc khoan cit dé hd tro ha ctr, cir ¢6 kha ning bién dang do anh hudng
ctia d4t xung quanh coc bi x40 tron va ¢ thé bj suy yéu. Khi rat ddu khoan tao ra chd trong 16n, can phai c6
phwong phép xtr Iy 14p day chd trong ngay bang bom vira tron hdn hop vao hd khoan dé it anh huéng dén
6n dinh cta dap.

10.3 Sw cd cir chdng thAm sau khi cong trinh dwa vao sir dung

10.3.1 Trudng hop bi tich, xoin khép ndi cir do hién twgng hin léch cong trinh

Vi nhitng thanh ctr tai vi tri tach khép do cong trinh Iun 1€ch cé thé tham khao Hinh B.1 dén Hinh B.4,
Phu luc B.

10.3.2 Trudng hop thi cong xong nhung khong dat kha ning chong thim

Dbi v6i nguyén nhan do hu hong khdp nbi cir trong qua trinh thi cong, can phai xac dinh chinh xac vi tri
lién két khép ndi xudt hién dong tham 16, tmg véi mdi truong hop hur hong c6 bién phap xir Iy phu hop
v6i su dong ¥ ctia tu van thiét ké va chu dau tu.

11 Chéng in mon cir van thép

Viéc chdng dn mon cho cac cir van thép phai duge xem xét ngay tir giai doan khao sat, thiét ké. Lua chon
céc phuong phap chdng an mon cho cir thép phai phit hop véi timg cong trinh, phu thudce vao diéu kién moi
truong, tudi tho cOng trinh, diéu kién thi cong, thoi gian thi cong, va cac diéu kién khac.

Ngoai ra néu ctr chdng thim ndm trong méi truong muc nude thay déi, tham khao nodi dung chdng dn mon
dugc dé cap trong tiéu chuin TCVN 10318.

12 An toan lao dong

Cong tac an toan lao dong nhu quy dinh trong TCVN 5308 va cac quy dinh an toan hién hanh lién quan.

Ngoai ra can chi y cac di€ém sau:
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- Trude khi thi cong, nha thau xdy dung phai kiém tra, kiém dinh tit ca cac may moc thiét bi du va dat tiéu

chuan;

- Phéi hop voi chil dau tu va don vi phuc trach chuan bi duong dé dam bao cho may méc di chuyén trong
quaé trinh thi cdng dugc an toan;

Phai thuong xuyén kién tra cac mdi han lién két, cac buldng, xich truyén luc, puly cap, mé to va hé théng
dién;

- Cur phai dugc chit va xép chéng 1én nhau mdt cach an toan, va cong nhan phai cach xa ctr mdt khoang
cach an toan ;

- Khi van hanh can cdu va nang tai phai ngan chan bt ky hoat dong dung dua khong mong mudn tir tai

dugc nang 1én, dic biét 1 tranh van hanh ning trong diéu kién nguy hiém, chang han nhu khi ¢6 gié manh ;
- Tuyét d6i khong dugc ding dudi duong day dién cao thé;
- Trang bi ddy du bao ho lao déng cho cong nhan van hanh trén cong truong (gidy, quan 4o, mi bao ho);

- Tap huén quy trinh an toan lao déng cho cong nhan van hanh va thudng xuyén yéu cu can bo tai cong

trinh kiém tra, gidm sat, nhac nhd;
- bit cac bién bao nguy hiém tai cac vi tri can thit;
- Ctr ngudi hudng dan, xi nhan may, phan ludng (néu can thiét);

- Nhitng ngudi khéng c6 nhiém vy tuyét ddi khong duge van hanh nhitng may moc thiét bi thi cong trén

cong trudng;

- Cong nhan lao dong chi dugc lam viéc dudi su chi dao cua can bd ky thuat va thg may; cong nhan va
nguodi thg may ludn canh gidc vé vi tri lam viéc cia minh va ludn phoi hop véi nhau thong qua giao tiép

bang 101 n6i, déc bi€t 1a khi phai thuc hién cong viéc sat gan véi cac bd phén chuyén dong ;

- Tuyét d6i cdm nhitng nguoi khong co nhiém vu di vao khu vuc thi cong.
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Phu luc A
(Tham khao)
Bién phap thi cong

Al. Bién phap thi cong cir chong thim ding san dao
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I m] I © I TK

[ ] _ e T
‘T ‘n T‘

l

® |

|

O|®@

|

I

|

|

|

|

I

J
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Budc 1: Ha thanh cir ddu Budc 2: Long khop nbi thanh cir s6 2 Bude 3: Ha thanh cir s6 2 xubng

tién deén vi tri cdch cao vao khdp ndi cta thanh ctrso 1;
trinh thiét ké mot khoang a

(cm);

A TTIT ***** L
\I !‘] I\ | |
D©® DO©
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Budc 4: Ghép khép ndi Budc 5: Ha thanh cir s6 3 xubng vi tri
thanh cir s6 3 vao thanh cir  cach cao d6 thiét ké mot khoang a (cm),
$6 2: theo doi chuyén vi cua thanh ctr 86 2, c6
bién phap gong gitr ¢b dinh néu chuyén
vi ctia thanh cir nay dat dén cao trinh

thiét ké;
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CHU DAN: a: Khoang du phong lin cia thanh cir phia trréc khi ha thanh cir tiép theo

Hinh A.1 — Trinh tu thi cong ha cir chéng thAm

A2. Bién phap thi cong cir chdng tham bing phwong phap Press-in

1) L&p dat may ha coc Press-in va bé phan lwc dé ép coc |

v

’2) D4t cac déi trong 1&n

|

= v

3) Thi cdng ha coc van thép

* Vi chuyen dong lap
hudmg lén va hudng
xuong.

4)Sau khi may ha coc Press-in di chuyén ra khoi B& phan

Iwc, thao d& doi trong

Padi trong

5) Théao d& bé phan lwc ‘

Hinh A.2 — So d6 ép ban dau ciia cir van thép
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Coc van thép

May ha coc Press-in

Déi trong

£

Bé phan lyc (dé ép coc)
Reaction base ~

3) Thi cong ha coc van thép

1) Laf{p dat may ha coc Press-in va bé 2) bat cac abi trong lén

phan luc dé ép coc

4) Thao d& Bdi trong 5) Thao d& bé phan lyc va qua trinh ép ban dau hoan tat

Hinh A.3 — Quy trinh ép ban diu cia cir vin thép
Binh coc khi bat dau

LA ——— T ——————

Hanoh triok xi lank ; P TR
(Chid i o da m ‘hﬁ'é:"(’“
cla v bsh chink) 4 Cao & dinh o -~

coc thiét ké

S s

1)Kep chét coc bang mam kep 2)LAn xuyén qua dau tien 3)LAn nhd 1én dau tién 4) Hoan thanh I&n két hop dau
tién ctia chuyen déng hwéng
xubng va huéng 1&n

a /Dinh coc khi bat dau

Loy

Chidu dii
D
b Cao 83 dich
3 o dné} ke

%1 Nha& mam kep ra khdi coc va nang coc 1&n vi

7yHanh trinh dau tién duoc
tri cao nhét. Sau d6, 18p lai Buwoc 2) dén 8)

S)1Lan xuyén qua th haibdi  6)LAn nhé 1&n ther hai nh trinh cat A
cac xi lanh chinh xuéng vi hoan thanh bang sw két hop 1 40, I1p i
tri thép nhéat Ién,thu hai cta viét hwéng va ép lcoc[cho dén khi dinh coc dat dén cao

xuodng va hwéng lén do thiét ke.

Hinh A.4 — Quy trinh ép tiép theo ciia cir van thép

22



TCCS 02: 2026/xxx
Phu luc B

(Tham khao)
Bién phap xir Iy khi gip su cb

B.1. Bi¢n phap xir Iy khi gip sw 6 trong qua trinh vin chuyén ning ha
Van chuyén nang ha cir: Trong qua trinh cAu nang ha cir néu khong tuan thi cac yéu cau ki thuat theo
quy dinh tai 8.2 (Van chuyén va nang ha ctr) va quy dinh tai 9.2 (Kiém tra van chuyén nang ha ctr) ma
dan téi viéc va cham giita cac thanh cir khi nang ha, va cham giita cac thanh cir va ngoai vat trong qua
trinh van chuyén 1am cho ctr bj nirt gdy, moép méo khong dam bao diéu kién dé tiép tuc dua vao thi
cong thi can kiém tra va loai bo cac thanh cir bi nit gdy, mop méo trude khi nghiém thu cir dwa vao

cong truong.

B.2. Bién phap xir Iy cir thép khi giip sw ¢6 trong qua trinh ha cir

CHU DAN/LEGEND

a Thanh cir da thi cong; b Thanh cirsucd; ¢ Vita chéng thdm hodc bé tong dd bu.

Hinh B.1 - Bién phap ép cir thép va phut vira dién day

CHU DAN:

a Thanh ctr da thi cong; b Thanh ctrsw ¢d; e Pham vi khoan phut..
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Hinh B.2 - Bién phap khoan phut vira sét

CHU DAN:
a Thanh ctr da thi cong; f Thanh ctr hop long.
Hinh B.3 - Bi¢n phap ha cir thay thé
CHU DAN:
a Thanh cir d3 thi cong; ¢ Vita chéng thdm hogic bé tong @S bi;  d Thanh cir thép ép ngoai

Hinh B.4 - Bi¢n phap ha cir hai bén va phut vira dién diy
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Phu luc C
(Tham khao)
Bién ban thi cong cir thir nghiém

C.1. Nhat Kky thi cong cir thir nghiém

C.1 Pilot piling log
TN N thAUT oo
TN CONG trinh: ....cccvvviieiieieeiececeeeeee e
Nhat ky thi cong cir thir nghiém
(TUNO e, AENNO o, )
Bat daU.......oorverieeenne. Két thic .....oovveeeee.

. Thong s6 thiét bi ha cir

T THEEE DI FA Gl ettt e s s e s eeaeeeseenaee
. CAc thong O KF thUAL CRINN «.......ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e

. Loai ctr:
. Kich thuéc:

a
1

2

b. Thong sb vé cir thir nghiém

1

2

3. Vi tri cur thi cong thir nghiém:

- Cao do tuyét A81 CUA MAL FAL CANN CUE oot
- Cao do tuyét AT CTUA T CUeo et e e e s e e e e s e e e s e e e seeeeseeeeseseeeeen.
X . , S6 nhét dap trong 1an do . A . A .
0 ¢
N°lan do | Thoi gian do (phut) hodc luc kich dong D¢ sau ha cur trong 1an do (cm) | Ghi cha
1 2 3 4 5
K¥ thuat thi cong Tu van giam sat
C.2. Téng hop thi cong cir thir nghiém
TN N thAU: oo
TEN CONG triNh:.....ceciiiiiciieieiece e e
Bio cdo tong hop thi cong cir thir nghiém
(TUNO ..o AN NO ..o, )
Bat daU.......vvvrieennen. Két thic.......coveenen.
Do sau, m . A A
TT Téncu |Loaicu| Ngay/ca . ; t}}' ?ta,lb Do‘sau ha Ghi chu
Thiétké | Thycté | "MCtOH)  cnom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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K¥ thuat thi cong

C.2. Nhat ky nén ép cir

Tu van giam sat

Bién ban ha cir

TN NNA hAWS oo

CONG NN .eeiiiii e

Nhit ky nén ép cwr

1. LO@1 INAY €D Cl.uvieuvierieiiieiiieire et eteeseestessbeesseesseesseesseesssessseasseessaesssesssessseesseasseesseesssesssenssensees

2. Ap lyc tbi da ctia bom dau, kg/cm?

3. Luu luong bom déu, I/ phit

4. Dién tich hitu hi€u cua pittong, cm?

5. SO IAY KIBIM QNN ... en e

o113 ) RS

Cir s6 (theo mit bang tuyén

6. NZAY THANG €D ..eeeiieiieiiete ettt ettt et e et e bt e bt e bt e s bt e sateeateenteebeesseesneenns

7. S6 luong va chidu dai thanh cir

8. Cao 4o tuyét ddi cua mat dat canh cir

9. Cao d¢ tuyét ddi ctia mii

10. Luc ép quy dinh trong thiét ké (min, max), tin

(o] SRR PPORRRRRRPRRRINY

Do sau ép Gia tri luc ép
Ngay, gio ép - Ghi chu
Ky hi¢u Do sau, m Ap luc, kg/cm? Lucép, T
1 2 3 4 5 6
K¥ thuat thi cong Tu van giam sat

C.3 Téng hop nén ép cir

TN NNA thAWS oo,

CONG NN .eiiiiciiecieceee e e
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(T NO s AENNO oo, )
Bit dAU.......ooooveerern, Két thic....................
: . Do sau, m C . .
TT | Téncu | Ngay/ca |Loaicur| Ky hi¢u Lléc °p l,;h ! . ; Loa} nay G}? .
ung, Thiétké | Thucté | P | MU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K¥ thuat thi cong Tu van giam sat
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Phu luc D

(Tham khao)

Lua chon phwong phap thi cong ha cir van thép

D1. Lua chon phwong phap thi cong ha cir van/ Selection of piling method

Phuong phap thi cong| Phuong pha e
£ Phap g « 8 p” P Phuong phéap “Ep
i > Rung
biéu kién dat i
nén, lam viée Blarung | May ép thiy | May ép két hop May ép di trén h¢
, % cocC
luc may khoan dat ¥
. \ Phu h Phu h Phu h
Pét sét mém op P P Phit hop
Ok Ok Ok
. Phu h Phu h Phu h
L | Ptsét P o P Phit hop
biéu kién Ok Ok Ok
dat nén D it Phut hop Phut hop Phu hop _
at ca u
Ok Ok Ok op
£ Co thé & Khong phu Y Phu h
bat cling P EP Co thé ap dung op
dung hop
Kich thude thiét bi Lén Lén Nho
Machine size Big Big Small
Anh huéng ciia Do ‘ : . Nho
an & ’ Vira Nho Nho Linl
. . . ittle
. Medium Little Little
. Noise impact
biéu kién [
..~ | Anh hudng cua , \ . Nho
lam viéc Dao déngg Lén Nho Nho Ll
i : . . . ttle
Working | =~ = """= Big Little Little !
conditions |Vibration impact
Nang luong don . . . ua
coc g luong g Lén Vira Vira MVd'
- edium
Bi Medium Medium
Load g
Tbc do doéng coc Cham Vua Vua Nhanh
Speed Slow Medium Medium Fast
idu kién va yéu ciu vé hién Loai dét Nude Yéu ciu thi cong Yéu ciu v& moi trudng
frudng Type of soil ngam Construction conditions Environmental requirements
Groundwa
ter
Lép dét | Puong kinh | Buong kinh | Puongkinh | Vatcan | Mucnu6e | Thicong | Thicong | Thicong Giam Anh Giam
rat cing 6| hatthdo1lén | hattholon | hattho lon ng?im nhu ngf?lm cao | trénmuyc | trongkhu | tainoicod thiéu/ loai huong thiéu/ loai
d6sAu | nhat50mm | nhattr nhét tir bé tong nuéc | vucchdt | inhkhong | botiéng | t&ithiéu | bo bim,
trung 50mm dén | 100mmdén | hodc da hep thap on va cho cac | dét thai va
binh 100mm 500mm gbe rung dong | cong | 1o ri nude
trinh lan
can
Phuong phap
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thredng coc/
Phuong phap Dong A (0] A X X (0] (0] A X X A
doéng/rung
Rung
Driving/vibrat X (0] A X X (6] A X A A
N<50 ©
ory method =
Phuong phap
ha coc két hop | Khoan 16i (0] (0] A X X (0] X A X (0] (0]
khoan
5 Xoay é
Phuong phip o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ép di trén coc

0: Kha niing 4p dung cao/khong c6 van d& A: C6 thé 4p dung/co thé c6 van d& x: Kha ning ap dung thip/c van dé

o: High applicability/no problem A: Applicable/possible problem x: Low applicability/problem

D2. Cac phuong phap thi cong nén ép cir van thép/ Selection of steel sheet pile pressing method
Phuong phap ép cir gdm ép tiéu chuén khong ¢ hd trg ha coc, khoan cét 13i va xoay ép.

Sheet pile pressing methods include standard pressing without piling support, pressing combined with

water injection, inner augering, and rotary pressing.

|
~Khuyén nghi nén tham khio ¥ kién ciia cac nha san
xuat may dong coc va/hodc cdc nha thau c6 kinh nghi¢m
’ i i i i 3 i i
3 i
z> LD max : !
z |
o ' 5 i
- i H
Ag Lo N S o N
: .
© Press-in tiéu chuan H& trg khoan cit
........... T ToTNE SRR o> ,
i i
|
Sm i
Nst Nwj Naug

Chi s6 SPT
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Hinh D.1- Biéu d6 lya chon phwong phap ép coc vin
a. Phwong phap Press-in tiéu chuén
Standard Press-in method

La phuong phép ép coc chi str dung thiét bi co ban cta may ép coc (may ha cir Press-in va bd ngudn
cung cép dién, ap suét thiy luc cho méy ha coc), tién hanh ép cir ma khong c6 su hd tro

Ciu hinh co ban ciia may ha coc Press-in [===m)

Thiét bj b8 try (khi dirgec b3 trg bing phun nwte) [ b i

R ¢ r
Cudn ong phun nurde

May ha coc Press-in

May bom phun nude B¢ nguon cung cap dién (SILENT PILER)

z | S

w7—

Hinh D.2- Céach bé tri hé thong ha cir co ban

al.Thiét bi co ban ctia phuong phap:

Thiét bi dugc sir dung bao gdm: may ha coc Press-in, bd ngudn cung cp dién va tao ap suat thay luc
cho may ha cur.

a2. Pham vi ap dung va chiéu dai cir:
Ap dung véi cac 16p dat cat va cac 16p dat dinh co gia tri SPT Nst < 50;
Chiéu dai cir van dugc ap dung tir L= 12m+25m

a3. Cach b tri vat liéu va thiét bi:
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e -
Céin ciu Coc van thep

" o, e /-

i / /

: :'/ ’/

| / r )

| i |

i ; ]

|

i ] ]

| 5 .

i =4 BT ] B

i ' 2 |

| R

|

!

|

|

I

|

? - /

May ha coc Press-in / B nguiin cung cip dién f
Bé cuc miy
i B
s I'tong tnrémg hop coc vin thép 12m,
Cén ciiu L>220,B>100

véi 1 l1a ch@éu dai khdng gian thi cong (m)
va B i chi¢u rong khong gian thy cong (m)

Miy ha coc Press-in

Il

Mt ¢iit ngang cross section

Hinh D.3- Céch b tri may méc va vit lidu ciia phwong phap Press-in tiéu chuin truwong hop c6 mét
bang dii rong

b. Phwong phap Press-in ¢é hd tro khoan cit (phwong phap khoan ép)
La phuong phap sir dung ludi khoan cit nham hd trg viéc ha coc.

Nguyén 1y co ban cta phuong phap nay 1a loai bé6 mot luong nhé dit ¢ miii cir bang cach khoan, sir
dung mot miii khoan c6 dudng kinh nhé hon nhiéu so voi dudng kinh vong tron ndi tiép cir van thép. Sau
khi khoan dén mot do sdu nhat dinh, cir van xuyén xuéng nén dit, déng thoi mili khoan dugc nhd ra.
Phuong phap thi cong clr dén do sau nhét dinh bang cach lap lai qué trinh nay dugc goi 1a khoan ép dong
thoi.
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Q Dién tich khoan Nghién da bing hi¢u img ném

@ Lap lai cée bude tr () dén (3.

(@ Ep coc trong khi rit diu khoan.

C) Dién tich khoan Nghién da bang hiéu tmg ném

Hinh D.5- Phuong phap Press-in c¢6 hé tre khoan ép cir

Khi thi cong sir dung phuong phap nay ma van kho khin trong viéc ha cir thi c6 thé két hop viéc khoan cat
trong pham vi 16n hon nhim phé v& va 1am xudng nén dit ding. Néu gia tri SPT (N30) cua nén dat N> 75
c¢6 thé can phai tién hanh khoan truéc (1a qua trinh sir dung ddu khoan cé dudng kinh 16n dé khoan mot
phan dién tich 16n hon tiét dién ngang cua cir dé hd tro ha cir, dat dip s& duoc 1ap diy khoang tréng khi miii
khoan dugc rat 1én).
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Q Dién tich 16i ddng thoi v diu khoan 10i
0 w- [ : \v 3 ” —
A

==

1 qm' fm khoan dé lip

4. Pao ch
dit vao hé khoan trong qua trinh
10t dau khoan va sau khi ha xong

I'hay thé dau khoan trnve bing

diu khoan 15i va tién hanh
coe

2 2 i
2. i <M
~ g = - ] ton J
dao chicu quay dau khoan dé
Idp ddt vao hé khoan trong qua
trinh it ddu khoan. khoan.

- N
Khoan trirée van minn khoan
6 dudmg kinh lém.

Hinh D.6- Phuong phap Press-in két hop véi khoan truéc

b1.Thiét bi co ban ctia phuong phap:
Thiét bi dugc str dung bao gdm: may ha coc Press-in, may khoan cat, dng khoan, mili khoan, dau khoan
May khoan

va cudn quan ong.

Ong khoan
Cudn quan ong
May ha coc :
Press-in ¢6 dau khoan
Mui khoan

Nguodn dién

. Piu khoan

Hinh D.7- Thiét bi co ban ciia phwong phap Press-in khoan ép

b2. Pham vi ap dung va chiéu dai cur:
Ap dung voi nén dat cat cing, dét dinh, 16p cat soi va da khdi
Naug 1a khoang 180 dbi vdi coc van hinh mii va khoang 600 ddi v6i coc van chit U theo gia tri ngoai

suy SPT N * va chiéu dai cir Lpmax khoang 25m tro xudng.
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Chiéu dai Lpmax khoang 20m d6i v6i coc van chir U (rong 400mm) va 25m ddi v6i coc van chit U
(500mm, rong 600mm) va coc van hinh mil (rdng 900mm). Céc diéu kién d6i voi dat nén ap dung bao
gém: ¢& hat 16n nhat co duong kinh 200mm tré xuéng, ty 1€ soi va cudi 1a 60% hodc nhé hon va cuong do
nén no hong cia da 1a 40 MPa hodc nho hon.
(Khi s6 luong ba trong thi nghiém xuyén tiéu chun vuot qua 50, gia tri ngoai suy SPT N* = 50 (nhat) x
30 (cm) / d6 sau xuyén ¢ 50 nhat (cm))

b3. Cach b tri vat liéu va thiét bi:

Layout of materials and equipment:

’- Cén ciu Diu khoan (khi da duge lip rép)
£ / = . B - Z
- R A e e ST B s i TSR i
I
i
!
|
I
|
1
i
1
| -
| |
| | :
i ]
:
| \(.’oc vin thép
;
|
!
1
I
RS S S S S e S S S S S S I A g e R S S e !
/ . 1 & < a ,'/.
Miy ha coc Press-in / BG nguon cung cap dicn /
Bo cuc miy
B
|- — - -

Trong tneime hop coc vim thép 12m,
1230082120

viri Lk chicu dii khdng gian thi cong (m)
vii B I cliéu rdng kKhdng gian thi cdng (m).

Cén cin

- 3
" Bo nguon

cung cip dién Piu khoan

May ha coc Press-n

| B

M3t cit ngang
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-

Diu khoan (khi da duge lp rép)

Can cau

Miy ha coc Press-m B& nguon cung cap dién

Bo cuc miy

Trong tnrime hop coc vim thép 12m
[.2300,B2120

v L B chicu dii khdng gian thi cong (m)
vit B 1 cliéu rdng khong gian thi cdng (m)

Can cin

LY. . N
" Bo nguon
4 cung cip dién

Piu khoan

May ha coc Press-n

M3t cit ngang

Hinh D.8- Céch bd tri may méc va vit liéu ciia phwong phap Press-in c6 hd tro khoan cit khi dii mit

bﬁng
space
D3. Lua chon loai mdy ép cir phu hop
K§¥ thuit Press-in c6/ khong c6 bién
Mv ha ci phap hd tro ha cir
ay ha cwr X N 2
o, i ya Cac dieu kién nén dat c6 thé ap dung
Loai cir van thép PP
Press-in tiéu Kh il x B
2 oan ca oay é
chuan A
< . Cat, dat | Cat, dat
Dong may MAiu may Cat,datsét | .| ..,
sét, soi, da | sét, soi, da
AT90, SA100, SCU-400M,
SCU-ECO0O400S
SW100, SCU-ECO600S, SCU-
Cha U M SPT N> | Khong &
U Piler COOM, SPTN <25 4P
ECO700S, ECO1400S, CL70B, 50 dung
CLF120
F101,F111, F201A, SX1,
F301-700, F401-1400
- ECO7008S, F301-700 SPT N> | Khong &
Chit Z . ‘ N SPT N <20 £ap
7 Piler danh cho ctur don chit Z 50 dung
ECO14008S, F401-1400 SPTN<20| SPTN> Khéng ép
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danh cho ctr kép chir Z 50 dung
Hinh mii ) SPT N> | Khong &p
Hat Piler ECO0900, F301-900 SPT N <25
50 dung
Khone 4
Zero SPT N > ons ap
Zero , JZ100A, SCZ-EC0O600S SPTN <20 dung
Piler 50
Canh tha Straight- Khong ap | Khong 4
anh thang ralg. P30 SPTN < 10 ong ap ong ap
web Piler dung dung
Dang ranh Trc.anch TP333, STP30 SPTN < 10 Khong ap | Khong ap
Piler dung dung
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Phu luc E

(Tham khao)
Phwong phap mdi ndi cir van thép

Joining of steel sheet pile

E1. Moi noi han

Khi céc ctir can dugc noi dai tai noi thi cong, ctr s€ dugce ndi ¢ vi tri ngang hodc doc. Néu ndi bang moi
han d61 dau thi moi mai néi phai dugc vat. Hinh dang ctia canh vat phai la ranh vat don hodc ranh V don
tuy thudc vao vi tri moi han. Vi mai han déi dau, kim loai han khong duoc 1an vao vung lién két vi co

thé ngan can sy két noi voi nhau cia cac ctr.

/{; i Yz?/
L_ 2 \ /_L2mm trér xudng 2

2mm tro xuong ' ' 1

2mm trg xuéng

<

-

mm tro xuong
e

3

,,

/\_/
Ranh vat don cho moi han nam & vi tri thang dimg Ranh chix V don cho méi han ndm & vi tri nim ngang
Hinh E.1- Cac dang vit dién hinh cho cir van thép
Mt ngoai
Mit trong
/@
2 X .. TSR ﬂ \
Chiéu dai t6i da cua moi han doi dau -

Kim loai han khong dugc
lan vao ving lién két,

Hinh E.2- Khu vyre méi han déi dau

37



TCCS 02: 2026/xxx
Vi cur can dugc gia ¢o dé tranh bi uén cong, dugc ghép ndi bang lién két chong vai cac tam op duoc
han trén cdc mai noi han doi dau. Cac tam op dugc han vao chdo trong, chdo ngoai hodc c4 hai mat cua

cur van va dugc han bang moi han goc theo chu vi.

Tam Op hinh chit nhat

“_Tam 6plhinh kim cuong

Hinh E.3- Méi han néi dién hinh

Khi han, can phai chon que han c6 xét dén vat li€u co sé ctia cur van, chiéu day cur van va vi tri han.

Vit liéu ctr van Han bang tay Han hd quang khéng c6 khi bao vé
(cap coc van thép)
Huéng dan Méc thép Hudng dan Méc thép
Que han dién loai
Que han trg dung | JIS Z3313; YFW-
SSP295; boc it hydro cho | JIS Z3212; D5016 o
161 thuoc cho mac S50DX hoac
SSPW295 mac thép hodc tuong duong
thép 490N/mm?2 tuong duong
490N/mm?2
Que han dién loai
SSP390; boc it hydro cho | JIS Z3212; D5816
SSPW390 mac thép hodc twong duong
570N/mm?2
Han hd quang ¢ bao vé khi CO2
SSP295 Que han dién 161 JIS Z3312; Que han tro dung | JIS Z3313; YFW-
, dac cho méac thép YGW11 hoac 16i thude cho mac C50DX hodc
SSPW295
490N/mm?2 tuong duong thép 490N/mm?2 tuong duong
SSP390; Que han dién 161 JIS 73212; Que han trg dung | JIS Z3313; YFW-
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SSPW390 déc cho méc thép YGW12 hoac 16i thude cho méc C60FX hoac
570N/mm?2 tuong duong thép 570N/mm?2 tuong duong

E2. M6i noi bit vit

Cur van thép c6 thé dugc noi lai bang céch str dung cdc moi noi bat vit.

Ban bung

Ban canh

Hinh E.4- Méi ndi bit vit dién hinh

E3. Kh6p nbi co hoc

39



TCCS 02: 2026/xxx

[1] } 2] (3]

Han tai Xuong ‘

Coc trén Khap ndi doc

(Loai khép noi cai)

Khdp ndi doc
(Logi khdp noi drc) i

Coc duti }. Han tai xutng

.

[1] Ha thp coc trén.

[2] Lap khop ndi dyc vao khép ndi cai, ,
(Khép noi cai duge mo rong khi tiép xtc vai khop noi dyc.)

[3] Hoan thién bing khép ndi co hoc.

Hinh E.5- Trinh tw ndi ciia khép ndi co hoc

|
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Phu luc F

(Tham khao)

7 z

Noi tiep twong cir voi cong trinh va véi két cau noi tiep bo

Kich thudc tinh bing centimet

O B
# B R

CHU DAN:
1 Mit tuong tru; 2 Cir thép chon sdn; 3 Thép bu long; 4 Cir day cong trinh; 5 Cir chéng tham.
Hinh F.1- Néi tiép twong cir mang cong trinh véi két cAu cong trinh
CHU DAN:

1 Mit tuong chdng thdm; 2 Ngin nhwa dudng; 3 Thép mang; 4 Thanh neo; 5 Tuong cir chdng tham.

Hinh F.2- Néi tiép twong cir mang cong trinh véi két ciu noi tiép bor
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Thuw muc tai liéu tham khao
[1]. SO tay két cau tuong chan Press-in; an ban lan 2, nam 2021 ctia Nha xuat ban, Hi¢p hdi Press-in Quoc

té (IPA);
[2]. TCVN 10317:2014 Coc dng thép va coc van 6ng thép sir dung trong xdy dung cong trinh ciu — Thi
cong va nghiém thu.

[3]. TCVN 12634:2020 Cong trinh thuy lgi - Clr chdng thdm - Thi cong va nghiém thu.
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	3.5
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	4.2 Chỉ được phép thi công cừ đại trà khi có kết quả thi công cừ thử nghiệm.
	4.3 Thiết bị thi công không gây rung chấn và không ảnh hưởng tới ổn định của đập.
	4.4 Trước khi thi công hạ cừ chống thấm, nhà thầu xây dựng phải lập thiết kế tổ chức thi công
	Trong thiết kế biện pháp thi công hạ cừ chống thấm, cần có các nội dung sau:

	4.5 Khi chọn các loại máy, kỹ thuật, thiết bị hạ cừ, cần tuân theo biện pháp kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công đã lập và chú ý đến những vấn đề sau:
	4.6 Trong điều kiện hạn chế mặt bằng thi công, nền đập có địa chất phức tạp (đất cứng, cuội sỏi…), không cho phép tạo rung chấn khi thi công nên lựa chọn giải pháp hạ cừ bằng phương pháp nén ép Press-in có thể kết hợp khoan dẫn để thuận lợi thi công đ...

	5 Công tác chuẩn bị thi công
	5.1 Yêu cầu chung: Công tác chuẩn bị thi công phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 4055, TCVN 9394, TCVN 12634 ngoài ra cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật dưới đây của tiêu chuẩn này.
	5.2 Trước khi thi công cừ, nhà thầu xây dựng phải hoàn thành các công tác chuẩn bị gồm một số hoặc toàn bộ các vấn đề sau:
	5.3 Phần thi công trên cạn
	5.3.1 Trước khi thi công phải tiến hành xác định phạm vi mặt bằng xây dựng, nhận bàn giao mốc, định vị tim tuyến công trình theo hồ sơ thiết kế.
	5.3.2 Các công trình tạm (kho xưởng, lán trại, bãi vật liệu) nên bố trí bên ngoài phạm vi có khả năng gây mất an toàn. Trong trường hợp mặt bằng thi công chật hẹp có thể sử dụng tạm thời diện tích công trình chính nhưng phải đảm bảo kết thúc sử dụng c...

	5.4 Phần thi công dưới nước
	5.4.1 Trước khi thi công phải tiến hành rà phá vật cản, chướng ngại vật, xác định phạm vi đảm bảo an toàn khi thi công dưới nước.
	5.4.2 Phạm vi khu vực công trình thi công dưới lòng hồ phải được bố trí hệ thống cáp bảo vệ an toàn, có biển báo, chỉ dẫn và phân luồng tàu thuyền qua lại (nếu có) trong suốt quá trình thi công.
	5.4.3 Mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị dưới nước được bố trí gần khu vực thi công và phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến luồng giao thông thủy hoặc quá trình lấy nước, kết cấu hiện trạng của hồ trong quá trình thi công.


	6 Công tác đo đạc trước, trong và sau khi thi công
	6.1 Việc lập mạng lưới đo đạc phải được xem xét thích hợp với hiện trạng khu vực thi công. Trước khi lập mạng lưới đo đạc phải đặt ít nhất 2 mốc chuẩn bằng bê tông trên bờ, tại vị trí ổn định, dễ quan sát, ít ảnh hưởng bởi các hoạt động xung quanh, từ...
	6.2 Toàn bộ bản vẽ thiết kế mạng lưới đo đạc do tổ chức tư vấn thiết kế lập phải được chuyển giao bằng văn bản cho bên nhà thầu xây dựng tiếp nhận và định vị kết cấu công trình. Biên bản nghiệm thu mạng lưới đo đạc phải có sơ hoạ mặt bằng vị trí cọc t...
	6.3 Trong quá trình thi công cần phải thường xuyên kiểm tra vị trí của tim tuyến cừ chống thấm và đo đạc biến dạng của đập.

	7  Kiểm tra chất lượng cừ trước khi thi công
	7.1 Chất lượng cừ
	7.1.1 Cừ chống thấm phải là cừ chưa được sử dụng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế.
	7.1.2 Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, chứng chỉ kiểm tra chất lượng, thí nghiệm mẫu vật liệu cừ, kích thước hình học, dung sai, khối lượng đơn vị, các tiêu chí chấp nhận hình dạng của cừ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đối chiếu với yêu cầu của thiết...
	CHÚ THÍCH: Số lượng cần kiểm tra không ít hơn 2% đối với các loại cừ chế tạo sẵn.

	7.2 Bảo quản và xử lý cừ/Storage and handling of piles
	a) Bảo quản và xử lý cừ đảm bảo không làm hỏng đáng kể độ thẳng, khóa liên kết và lớp phủ của cừ.


	8 Yêu cầu kỹ thuật thi công
	8.1 Yêu cầu chung
	8.1.1 Trước khi thi công cừ chống thấm phải định vị tim tuyến cừ bằng máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc.
	8.1.2 Công tác thi công cừ chống thấm phải có hệ sàn đạo định vị phục vụ thi công, trong trường hợp mặt bằng thi công chặt hẹp thì có thể sử dụng phương pháp thi công Press –in. Trong quá trình thi công cừ, cao độ đỉnh thanh cừ đã thi công trước đó ph...
	8.1.3 Hướng thi công cừ chống thấm nên lựa chọn hợp lý để giảm thiểu số điểm hợp long cừ. Trường hợp không có yêu cầu cụ thể, tuyến cừ chống thấm có thể thi công thành từng phần nhưng phải đảm bảo các thanh cừ ngàm móc khóa liên tục với nhau và được s...
	8.1.4 Khi hàng cừ chống thấm được sử dụng dưới dạng nối các thanh cừ ván thép (đoạn nối gắn liền để kết nối chúng với nhau, theo tiêu chuẩn TCVN 9686), đòi hỏi độ chính xác trong xây dựng; tối đa 02 mối nối.

	8.2 Vận chuyển và nâng hạ cừ
	8.2.1 Đối với vận chuyển cừ ván thép: Chiều dài của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với chiều dài cấu kiện vận chuyển. Nếu vận chuyển bằng đường bộ thì chiều dài phần thừa không vượt quá chiều dài cho phép theo quy định luật giao thông đường bộ hi...
	8.2.2 Các đơn nguyên cừ đúc sẵn khi chuyển từ nơi sản xuất đến nơi lắp ghép cần tránh để hư hỏng. Đơn vị sản xuất có trách nhiệm cẩu, xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển khi xuất xưởng sản phẩm. Nhà thầu có trách nhiệm nghiệm thu, tiếp nhận, c...
	8.2.3 Bốc, xếp các đơn nguyên cừ đúc sẵn lên phương tiện vận chuyển hay kê xếp trên công trường phải theo đúng sơ đồ giằng néo móc cẩu đã chỉ dẫn trong thiết kế tổ chức thi công. Việc xếp đặt phải đảm bảo đúng trình tự và vị trí quy định trong thiết k...
	8.2.4 Các đơn nguyên cừ cần được kê, tựa trên các tấm đệm, chèn, lót chuyên dùng bằng gỗ và phải đặt đúng vị trí được quy định theo quy trình kê xếp sản phẩm của nhà sản xuất. Chiều cao gối kê phải cao hơn móc cẩu. Trong mọi trường hợp, không được đập...
	8.2.5 Chiều cao xếp chồng các lớp cấu kiện được xác định theo điều kiện kỹ thuật và điều kiện an toàn, và được chỉ dẫn trong thiết kế tổ chức thi công.
	8.2.6 Chiều rộng lối đi giữa các chồng không nhỏ hơn 0,7m. Khoảng cách giữa các chồng kề nhau không nhỏ hơn 0,2 m.

	8.3 Thi công nối và cắt cừ
	8.3.1 Trong quá trình thi công, khi cừ không thể vận chuyển đến công trường theo một đoạn chiều dài liên tục, cừ sẽ được chia nhỏ và ghép nối tại nơi thi công.
	8.3.2 Lựa chọn các phương pháp mối nối cừ ván thép phù hợp với điều kiện thi công và các điều kiện khác như khả năng chịu lực khi làm việc, có thể tham khảo phụ lục E. Việc nối cừ được thực hiện để duy trì liên kết thẳng của khóa liên kết, đảm bảo hiệ...
	8.3.3 Khi sử dụng phương pháp hàn cho cừ nối thì cừ chống thấm là cừ cán nóng hàn được được theo TCVN 9686 và chọn que hàn có xét đến vật liệu cơ sở của cừ ván, chiều dày cừ ván và vị trí hàn.
	8.3.4 Sau khi cừ đã được nối, phải tiến hành kiểm tra không phá hủy tương ứng với phương pháp nối cừ. Với phương pháp hàn thì cần kiểm tra trực quan, kiểm tra hạt từ, kiểm tra thẩm thấu, kiểm tra siêu âm.
	8.3.5 Khi cần thiết, phải cắt bỏ đỉnh cừ ở cao độ xác định sau khi thi công. Việc cắt cừ phải theo đúng quy định trong thiết kế, không ảnh hưởng đến chất lượng cừ và liên kết cừ với các hạng mục khác tham gia chống thấm cho đập.

	8.4 Thi công thử nghiệm
	8.4.1 Thi công cừ thử nghiệm nhằm kiểm tra lại điều kiện địa chất công trình, chất lượng cừ, độ thẳng và kín khít của khớp nối từ đó có phương án lựa chọn thiết bị và giải pháp thi công cho phù hợp.
	8.4.2 Trong quá trình thi công thử nghiệm cần theo dõi và xác định các thông số như áp lực nén ép, xói nước…(tùy thuộc vào phương pháp hạ cừ), tốc độ hạ cừ, áp lực lớn nhất để làm cơ sở cho việc thi công cừ đại trà.
	8.4.3 Cừ thử nghiệm phải được thi công trên tuyến thiết kế. Cừ dùng để thử nghiệm kiểm tra được chọn trong số các đơn nguyên cừ ván thép chống thấm của đập đất.
	8.4.4 Kết quả thí nghiệm cừ ván thép chống thấm cho thấy cần thiết phải điều chỉnh tuyến, chiều dài, chiều dày, số lượng và phương pháp thi công cừ ván thép, việc sửa đổi chỉ sau khi xem xét đầy đủ các yếu tố về mặt cắt cột địa chất trong thân và nền ...
	8.4.5 Số lượng cừ thử nghiệm do thiết kế quy định tùy theo mức độ quan trọng của công trình và sự phức tạp của điều kiện địa chất nền, loại cừ sử dụng và chất lượng sản xuất cừ tại hiện trường, thông thường chiếm 1% tổng số cừ nhưng tối thiểu phải thự...

	8.5 Thi công hạ cừ bằng phương pháp Press-in
	8.5.1 Tổng quan/ Overview
	- Những quy định trong phần này được áp dụng đối với việc thi công cừ ván thép theo phương pháp Press-in được sử dụng trong các điều kiện khó khăn (hạn chế về không gian tại nơi thi công, không xây dựng giàn giáo tạm thời do không đủ không gian cho c...
	8.5.2 Lựa chọn phương pháp thi công hạ cừ/ Selection of piling methods
	8.5.3 Thi công hạ cừ
	8.5.4 Thi công ép cừ ban đầu
	8.5.5 Thi công các trường hợp đặc biệt

	8.6 Thi công cừ tại các vị trí nối tiếp
	8.6.1 Các vị trí nối tiếp bao gồm: nối tiếp giữa tường cừ chống thấm với vai đập; nối tiếp tường cừ mang công trình với kết cấu nối tiếp bờ.
	8.6.2 Khi thi công cần chú ý định vị và đặt trước thanh cừ ở các vị trí này để liên kết với cừ vai đập đồng thời có thể sử dụng các vách ngăn đặt sẵn để rót vật liệu chống thấm, tham khảo Phụ lục F.


	9 Kiểm tra chất lượng thi công và nghiệm thu
	9.1 Yêu cầu chung
	9.1.1 Cừ đúng chủng loại, kích thước hình học, chiều dài theo hồ sơ thiết kế.
	9.1.2 Biện pháp, thao tác, thiết bị và trình tự thi công phải tuân thủ theo hồ sơ thiêt kế, đảm bảo an toàn.
	9.1.3 Tuyến cừ phải thẳng, sai số nằm trong phạm vi cho phép quy định trong hồ sơ thiết kế.
	9.1.4 Liên kết khớp nối cừ theo phương đứng phải liên tục, đảm bảo yêu cầu chống thấm theo thiết kế.
	9.1.5 Đất nền xung quanh, mũi và đỉnh cừ phải đạt dung trọng khô (γKTK), độ chặt (K) và độ bền thấm tương ứng với loại đất theo yêu cầu của thiết kế khi sử dụng phương pháp hạ cừ bằng hỗ trợ khoan dẫn. Có thể sử dụng lớp chuyển tiếp giữa cừ và đất hiệ...

	9.2 Kiểm tra vận chuyển và nâng hạ cừ
	9.2.1 Kiểm tra các tài liệu chứng minh các thiết bị bốc xếp, vận chuyển và nâng hạ cừ đủ tải trọng thiết kế và đang trong thời gian hoạt động cho phép của đơn vị kiểm định.
	9.2.2 Kiểm tra công tác vận chuyển hay kê xếp trên công trường phải theo đúng sơ đồ giằng néo móc cẩu đã chỉ dẫn trong thiết kế tổ chức thi công.
	9.2.3 Kiểm tra việc xếp đặt phải đảm bảo đúng trình tự và vị trí quy định trong thiết kế cũng như hướng dẫn của đơn vị sản xuất.
	9.2.4 Hình dạng bên ngoài của cấu kiện không được biến dạng, sứt mẻ quá giới hạn cho phép, khớp cừ phải đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế, không bị cong vênh.

	9.3 Kiểm tra nghiệm thu thi công cừ thử nghiệm
	9.3.1 Kích thước, hình dạng, vật liệu và các thông số kỹ thuật khác của cừ thử nghiệm phải đồng nhất với thông số kỹ thuật của tuyến cừ đại trà.
	9.3.2 Vị trí cừ thử nghiệm nên nằm trên tuyến hoặc tại nơi gần nhất với tuyến thi công đại trà.
	9.3.3 Thi công cừ thử nghiệm phải do cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trực tiếp chỉ đạo. Các cán bộ vận hành thiết bị và theo dõi quá trình thử cần được huấn luyện và đào tạo.
	9.3.4 Việc thi công cừ thử nghiệm phải tuân thủ theo đề cương được thiết kế chấp thuận. Nội dung đề cương cần đề cập đến các điểm cụ thể sau:
	a) Đặc điểm công trình xây dựng;
	b) Đặc điểm đất nền của khu vực xây dựng và tại địa điểm thí nghiệm;
	c) Đặc điểm cừ thí nghiệm (số lượng, chủng loại, kích thước, sức chịu tải);
	d) Biện pháp thi công cừ;
	e) Tải trọng thí nghiệm và chuyển vị đầu cừ lớn nhất theo dự kiến;
	f) Phương pháp và quy trình gia tải;
	g) Yêu cầu về thiết bị thí nghiệm;
	h) Dự kiến thời gian, tiến độ và tổ chức thực hiện thí nghiệm;
	i) Các yêu cầu cần thiết khác.
	9.3.5 Cừ thử nghiệm được đóng sao cho cao trình đỉnh cừ cao hơn mặt đất tự nhiên hoặc mặt nước tối thiểu 0,70m để thuận tiến cho công tác kiểm tra.
	9.3.6 Kiểm tra tốc độ hạ cừ không vượt quá 5cm/s; biến dạng đầu cừ; vết nứt để đánh giá lựa chọn thiết bị hạ cừ với công suất phù hợp. Từ đó kiến nghị công suất thiết bị và biện pháp hỗ trợ khác để khắc phục.
	9.3.7 Kiểm tra sự rung động và đánh giá mức độ ảnh hưởng với các công trình lân cận hay các kết cấu hiện trạng cần bảo vệ.

	9.4 Kiểm tra nghiệm thu thi công cừ chống thấm
	9.4.1 Kiểm tra các thiết bị nén ép hạ cừ theo các khuyến cáo của nhà sản xuất. Nhà thầu xây dựng có thể lựa chọn thiết bị nén ép cừ phù hợp (tham khảo Phụ lục D). Thiết bị hạ cừ phải được kiểm định trước khi thi công.
	9.4.2 Nghiệm thu công tác thi công đóng cừ chống thấm tiến hành dựa trên cơ sơ các hồ sơ sau:
	a) Hồ sơ thiết kế được duyệt;
	b) Biên bản nghiệm thu trắc đạc định vị tuyến cừ chống thấm;
	c) Chứng chỉ xuất xưởng của cừ;
	d) Nhật ký nén ép cừ và biên bản nghiệm thu từng thanh cừ;
	e) Hồ sơ hoàn công có thuyết minh sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu cùng các đơn nguyên cừ bổ sung (nếu có) và các thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.
	9.4.3 Độ hở khớp nối/ Joint clearance:
	Tất cả khớp nối của các thanh cừ phải được khép, sai số cho phép của khớp nối được quy định bởi nhà sản xuất chế tạo.
	9.4.4 Độ lệch so với vị trí thiết kế của tuyến cừ trên mặt bằng không được vượt quá trị số nêu trong Bảng 1 hoặc ghi trong thiết kế.
	Bảng 1- Yêu cầu thi công và nghiệm thu cừ chống thấm


	9.5 Các phương pháp kiểm tra chất lượng
	9.5.1 Phương pháp kiểm tra quan trắc trực quan hiện trường
	9.5.2 Phương pháp kiểm tra độ kín khớp nối

	9.6 Giám sát thi công
	9.6.1 Nhà thầu xây dựng phải có kỹ thuật viên thường xuyên theo dõi công tác hạ cừ, ghi chép nhật ký hạ cừ, lập biên bản nghiệm thu có sự xác nhận của tư vấn giám sát theo mẫu in sẵn (tham khảo Phụ lục C).
	9.6.2 Trong trường hợp có các sự cố hoặc cừ bị hư hỏng, nhà thầu xây dựng phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý thích hợp. Các sự cố cần được giải quyết ngay khi đang thi công đại trà, khi nghiệm thu chỉ căn cứ vào các hồ sơ hợp lệ, không có vấn...


	10 Các sự cố thường gặp và phương pháp khắc phục khi thi công cừ chống thấm
	10.1 Sự cố trong quá trình nâng hạ vận chuyển cừ
	10.2 Sự cố trong quá trình hạ cừ
	10.2.1 Trường hợp bị tách, xoắn, hư hỏng khớp nối cừ
	10.2.2 Trường hợp khi thi công cừ bị tụt quá cao trình thiết kế
	10.2.3 Trường hợp cừ đóng không đạt đến cao trình thiết kế/ If a pile does not reach the design depth
	10.2.4 Trường hợp tuyến cừ thi công bị lệch so với thiết kế
	10.2.5 Trường hợp cừ biến dạng ảnh hưởng tới ổn định của đập đất

	10.3 Sự cố cừ chống thấm sau khi công trình đưa vào sử dụng
	10.3.1 Trường hợp bị tách, xoắn khớp nối cừ do hiện tượng lún lệch công trình
	10.3.2 Trường hợp thi công xong nhưng không đạt khả năng chống thấm


	11 Chống ăn mòn cừ ván thép
	12 An toàn lao động
	Công tác an toàn lao động như quy định trong TCVN 5308 và các quy định an toàn hiện hành liên quan. Ngoài ra cần chú ý các điểm sau:
	- Trước khi thi công, nhà thầu xây dựng phải kiểm tra, kiểm định tất cả các máy móc thiết bị đủ và đạt tiêu chuẩn;
	- Phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị phục trách chuẩn bị đường để đảm bảo cho máy móc di chuyển trong quá trình thi công được an toàn;
	Phải thường xuyên kiển tra các mối hàn liên kết, các bulông, xích truyền lực, puly cáp, mô tơ và hệ thống điện;
	- Tuyệt đối không được đứng dưới đường dây điện cao thế;
	- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành trên công trường (giầy, quần áo, mũ bảo hộ);
	- Tập huấn quy trình an toàn lao động cho công nhân vận hành và thường xuyên yêu cầu cán bộ tại công trình kiểm tra, giám sát, nhắc nhở;
	- Đặt các biển báo nguy hiểm tại các vị trí cần thiết;
	- Cử người hướng dẫn, xi nhan máy, phân luồng (nếu cần thiết);
	- Những người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vận hành những máy móc thiết bị thi công trên công trường;
	- Tuyệt đối cấm những người không có nhiệm vụ đi vào khu vực thi công.
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